CÔNG TY TNHH VIÊN LONG
---------------
Bảng báo giá thiết bị Camera quan sát
Camera VIVOTEK

	Thứ tự
	Tên Sản phẩm
	Giá
	Danh mục

	1
	CAMERA IP HỒNG NGOẠI VIVOTEK FD6121V
	539.00 USD   
	Camera VIVOTEK


	2
	CAMERA IP HỒNG NGOẠI VIVOTEK FD6122V
	339.00 USD   
	Camera VIVOTEK

	3
	CAMERA IP KHÔNG DÂY VIVOTEK IP6124
	436.00 USD   
	Camera VIVOTEK


	4
	CAMERA IP KHÔNG DÂY VIVOTEK IP7132
	237.00 USD   
	Camera VIVOTEK

	5
	CAMERA IP KHÔNG DÂY VIVOTEK IP7137
	194.00 USD   
	Camera VIVOTEK

	6
	CAMERA IP KHÔNG DÂY VIVOTEK IP7139
	344.00 USD   
	Camera VIVOTEK

	7
	CAMERA IP KHÔNG DÂY VIVOTEK IP7152
	546.00 USD   
	Camera VIVOTEK

	8
	CAMERA IP KHÔNG DÂY, XOAY VIVOTEK PT3124
	339.00 USD   
	Camera VIVOTEK

	9
	CAMERA IP KHÔNG DÂY, XOAY, ZOOM VIVOTEK PZ6124
	696.00 USD   
	Camera VIVOTEK

	10
	CAMERA IP KHÔNG DÂY, XOAY, ZOOM VIVOTEK PZ7152
	709.00 USD   
	Camera VIVOTEK

	11
	CAMERA IP SPEED DOME VIVOTEK SD6122V
	995.00 USD   
	Camera VIVOTEK

	12
	CAMERA IP SPEED DOME VIVOTEK SD7151
	1 659.00 USD   
	Camera VIVOTEK

	13
	CAMERA IP TÍCH HỢP LED VIVOTEK FD7131
	329.00 USD   
	Camera VIVOTEK

	14
	CAMERA IP VIVOTEK IP6122
	359.00 USD   
	Camera VIVOTEK

	15
	CAMERA IP VIVOTEK IP7131
	224.00 USD   
	Camera VIVOTEK

	16
	CAMERA IP VIVOTEK IP7135
	169.00 USD   
	Camera VIVOTEK

	17
	CAMERA IP VIVOTEK IP7138
	315.00 USD   
	Camera VIVOTEK

	18
	CAMERA IP VIVOTEK IP7151
	534.00 USD   
	Camera VIVOTEK

	19
	CAMERA IP VIVOTEK IP7251
	897.00 USD   
	Camera VIVOTEK

	20
	CAMERA IP XOAY VIVOTEK PT3122
	359.00 USD   
	Camera VIVOTEK

	21
	CAMERA IP XOAY VIVOTEK PT7135
	246.00 USD   
	Camera VIVOTEK

	22
	CAMERA IP XOAY, KHÔNG DÂY VIVOTEK PT7137
	264.00 USD   
	Camera VIVOTEK

	23
	CAMERA IP XOAY, ZOOM VIVOTEK PZ6122
	639.00 USD   
	Camera VIVOTEK

	24
	CAMERA IP XOAY, ZOOM VIVOTEK PZ7151
	689.00 USD   
	Camera VIVOTEK

	25
	CAMERA IP ZOOM VIVOTEK IZ7151
	1 140.00 USD   
	Camera VIVOTEK



Camera PIXORD

	Thứ tự
	Tên Sản phẩm
	Giá
	Danh mục

	1
	CAMERA IP COMPACT PIXORD P-300
	117.00 USD   
	Camera PIXORD

	2
	CAMERA IP DOME HỒNG NGOẠI PIXORD P-412
	479.00 USD   
	Camera PIXORD

	3
	CAMERA IP DOME HỒNG NGOẠI PIXORD P-413
	449.00 USD   
	Camera PIXORD

	4
	CAMERA IP DOME HỒNG NGOẠI PIXORD P-413PoE
	479.00 USD   
	Camera PIXORD

	5
	CAMERA IP DUAL CODEC PIXORD P-400
	229.00 USD   
	Camera PIXORD

	6
	CAMERA IP DUAL CODEC PIXORD P-400W
	349.00 USD   
	Camera PIXORD

	7
	CAMERA IP DUAL STREAMING PIXORD P-405
	175.00 USD   
	Camera PIXORD

	8
	CAMERA IP DUAL STREAMING PIXORD P-405M
	229.00 USD   
	Camera PIXORD


	9
	CAMERA IP DUAL STREAMING PIXORD P-405MW
	279.00 USD   
	Camera PIXORD

	10
	CAMERA IP DUAL STREAMING PIXORD P-405W
	215.00 USD   
	Camera PIXORD

	11
	CAMERA IP DUAL STREAMING PIXORD P-500
	364.00 USD   
	Camera PIXORD

	12
	CAMERA IP DUAL STREAMING PIXORD P-500PoE
	396.00 USD   
	Camera PIXORD

	13
	CAMERA IP HỒNG NGOẠI PIXORD P-423
	439.00 USD   
	Camera PIXORD

	14
	CAMERA IP HỒNG NGOẠI PIXORD P-426
	423.00 USD   
	Camera PIXORD

	15
	CAMERA IP HỒNG NGOẠI PIXORD P-426PoE
	449.00 USD   
	Camera PIXORD

	16
	CAMERA IP HỒNG NGOẠI PIXORD P-428
	799.00 USD   
	Camera PIXORD

	17
	CAMERA IP XOAY, KHÔNG DÂY PIXORD P-410W
	336.00 USD   
	Camera PIXORD


	18
	CAMERA IP ĐIỀU KHIỂN XOAY PIXORD P-410
	285.00 USD   
	Camera PIXORD


Camera AVTECH
	Thứ tự
	Tên Sản phẩm
	Giá
	Danh mục

	1
	CAMERA DOME MÀU AVTECH AVC566
	59.00 USD   
	Camera AVTECH

	2
	CAMERA DOME MÀU AVTECH AVC692
	62.00 USD   
	Camera AVTECH

	3
	CAMERA DOME MÀU AVTECH AVC843
	67.00 USD   
	Camera AVTECH

	4
	CAMERA DOME MÀU AVTECH AVK016
	109.00 USD   
	Camera AVTECH

	5
	CAMERA DOME MÀU AVTECH KPC132C
	51.00 USD   
	Camera AVTECH

	6
	CAMERA DOME MÀU AVTECH KPC132Z
	43.00 USD   
	Camera AVTECH

	7
	CAMERA DOME MÀU HỒNG NGOẠI AVTECH KPC133A
	52.00 USD   
	Camera AVTECH

	8
	CAMERA DOME MÀU HỒNG NGOẠI AVTECH KPC133B
	54.00 USD   
	Camera AVTECH

	9
	CAMERA DOME MÀU HỒNG NGOẠI AVTECH KPC133C
	59.00 USD   
	Camera AVTECH

	10
	CAMERA DOME MÀU, XOAY AVTECH AVC986
	115.00 USD   
	Camera AVTECH

	11
	Camera IP hồng ngoại AVTECH AVI202
	132.00 USD   
	Camera AVTECH

	12
	CAMERA MÀU HỒNG NGOẠI AVTECH AVC547
	75.00 USD   
	Camera AVTECH

	13
	CAMERA MÀU HỒNG NGOẠI AVTECH AVC667
	82.00 USD   
	Camera AVTECH

	14
	CAMERA MÀU HỒNG NGOẠI AVTECH AVC697
	75.00 USD   
	Camera AVTECH

	15
	CAMERA MÀU HỒNG NGOẠI AVTECH AVM157
	109.00 USD   
	Camera AVTECH

	16
	CAMERA MÀU HỒNG NGOẠI AVTECH AVM206
	235.00 USD   
	Camera AVTECH

	17
	CAMERA MÀU HỒNG NGOẠI AVTECH AVM208
	225.00 USD   
	Camera AVTECH

	18
	CAMERA MÀU HỒNG NGOẠI AVTECH KPC136A
	49.00 USD   
	Camera AVTECH

	19
	CAMERA MÀU HỒNG NGOẠI AVTECH KPC136B
	52.00 USD   
	Camera AVTECH

	20
	CAMERA MÀU HỒNG NGOẠI AVTECH KPC136C
	59.00 USD   
	Camera AVTECH

	21
	CAMERA MÀU HỒNG NGOẠI AVTECH KPC136CT
	65.00 USD   
	Camera AVTECH

	22
	CAMERA MÀU HỒNG NGOẠI AVTECH KPC138ZBP
	56.00 USD   
	Camera AVTECH

	23
	CAMERA MÀU HỒNG NGOẠI AVTECH KPC138ZCP
	65.00 USD   
	Camera AVTECH

	24
	CAMERA MÀU THÂN LỚN AVTECH AVC548
	69.00 USD   
	Camera AVTECH

	25
	CAMERA MÀU THÂN LỚN AVTECH AVC568
	109.00 USD   
	Camera AVTECH

	26
	CAMERA MÀU THÂN LỚN AVTECH AVC698
	69.00 USD   
	Camera AVTECH

	27
	CAMERA SPEED DOME MÀU, XOAY, ZOOM AVTECH AVP311
	269.00 USD   
	Camera AVTECH

	28
	CAMERA SPEED DOME MÀU, XOAY, ZOOM AVTECH AVP321
	549.00 USD   
	Camera AVTECH


Camera thân lớn
	Thứ tự
	Tên Sản phẩm
	Giá
	Danh mục

	1
	CAMERA HYUNDAI HY-1616
	1 530.00 USD   
	Camera thân lớn

	2
	CAMERA HYUNDAI HY-1636
	3 140.00 USD   
	Camera thân lớn

	3
	CAMERA HYUNDAI HY-1649
	3 650.00 USD   
	Camera thân lớn
Camera quan sát

	4
	CAMERA HYUNDAI HY-1678
	6 620.00 VND   
	Camera thân lớn

	5
	CAMERA MÀU CHẤT LƯỢNG CAO POE TC-3211
	74.00 USD   
	Camera thân lớn

	6
	CAMERA MÀU CHẤT LƯỢNG CAO POE TC-3606
	245.00 USD   
	Camera thân lớn

	7
	CAMERA SECAM SC-3194
	579.00 USD   
	Camera thân lớn

	8
	CAMERA SECAM SC-3195
	795.00 USD   
	Camera thân lớn
Camera quan sát

	9
	CAMERA SECAM SC-3199
	1 690.00 VND   
	Camera thân lớn


Camera DOME
	Thứ tự
	Tên Sản phẩm
	Giá
	Danh mục

	1
	CAMERA AMOPM AP-C593C
	890.00 VND   
	Camera DOME

	2
	CAMERA AMOPM AP-C593M
	1 090.00 VND   
	Camera DOME

	3
	CAMERA AMOPM AP-PAN740
	1 490.00 VND   
	Camera DOME

	4
	CAMERA DOME POE TC-32UU
	72.00 USD   
	Camera DOME

	5
	CAMERA HYUNDAI HY-1805
	1 339.00 VND   
	Camera DOME

	6
	CAMERA HYUNDAI HY-1808S
	2 790.00 VND   
	Camera DOME

	7
	CAMERA SECAM SC-3150
	780.00 VND   
	Camera DOME

	8
	CAMERA SECAM SC-3166
	620.00 USD   
	Camera DOME

	9
	CAMERA SECAM SC-364
	630.00 VND   
	Camera DOME

	10
	CAMERA SECAM SC-564DC
	990.00 VND   
	Camera DOME

	11
	CAMERA SECAM SC-584D
	1 390.00 VND   
	Camera DOME

	12
	CAMERA SECAM SC-D640Z
	790.00 VND   
	Camera DOME

	13
	CAMERA SPEED DOME POE TP-SD2602
	1 265.00 USD   
	Camera DOME


Camera hồng ngoại
	Thứ tự
	Tên Sản phẩm
	Giá
	Danh mục

	1
	CAMERA AMOPM AP-RC574V
	930.00 USD   
	Camera hồng ngoại


	2
	CAMERA AMOPM AP-RC932
	1 590.00 VND   
	Camera hồng ngoại

	3
	CAMERA DOME HỒNG NGOẠI POE TC-34SC
	98.00 USD   
	Camera hồng ngoại

	4
	CAMERA DOME HỒNG NGOẠI POE TCD-23I4
	112.00 USD   
	Camera hồng ngoại

	5
	Camera hồng ngoại GOLDEYE IR5048
	1 920.00 VND   
	Camera hồng ngoại

	6
	CAMERA HỒNG NGOẠI POE TC-3413
	169.00 USD   
	Camera hồng ngoại

	7
	CAMERA HỒNG NGOẠI POE TC-3417
	395.00 USD   
	Camera hồng ngoại

	8
	CAMERA HỒNG NGOẠI POE TC-34LA
	98.00 USD   
	Camera hồng ngoại

	9
	CAMERA HỒNG NGOẠI POE TCD-2394
	0.00    
	Camera hồng ngoại

	10
	CAMERA HYUNDAI HY-1726
	1 740.00 USD   
	Camera hồng ngoại

	11
	CAMERA SECAM SC-3160IR
	690.00 USD   
	Camera hồng ngoại

	12
	CAMERA SECAM SC-3160IRA
	740.00 VND   
	Camera hồng ngoại

	13
	CAMERA SECAM SC-3170M
	759.00 VND   
	Camera hồng ngoại

	14
	CAMERA SECAM SC-640G
	1 060.00 USD   
	Camera hồng ngoại

	15
	CAMERA SECAM SC-R830B
	1 760.00 VND   
	Camera hồng ngoại

	16
	CAMERA SECAM SC-R830CA
	1 380.00 VND   
	Camera hồng ngoại

	17
	CAMERA SONY SN-IR06
	4 650.00 VND   
	Camera hồng ngoại


Camera ZOOM

	Thứ tự
	Tên Sản phẩm
	Giá
	Danh mục

	1
	CAMERA AP-X918CN
	10 290.00 VND   
	Camera ZOOM

	2
	CAMERA HYUNDAI HY-1105C
	13 750.00 VND   
	Camera ZOOM

	3
	CAMERA HYUNDAI HY-1912
	5 570.00 VND   
	Camera ZOOM

	4
	CAMERA SC-CX 8422LP
	2 100.00 VND   
	Camera ZOOM

	5
	CAMERA SP-242X
	4 050.00 VND   
	Camera ZOOM

	6
	CAMERA SPEED DOME SP-315
	4 090.00 VND   
	Camera ZOOM


Top of Form

Camera mini
	Thứ tự
	Tên Sản phẩm
	Giá
	Danh mục

	1
	CAMERA AMOPM AP-C945F
	995.00 USD   
	Camera mini

	2
	CAMERA SECAM SC-2166
	599.00 VND   
	Camera mini

	3
	CAMERA SECAM SC-640MIB
	1 150.00 VND   
	Camera mini


	4
	CAMERA SECAM SC-640MIBZ
	1 090.00 VND   
	Camera mini
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Camera CMOS
	Thứ tự
	Tên Sản phẩm
	Giá
	Danh mục

	1
	CAMERA BSS
	300.00 USD   
	Camera CMOS

	2
	CAMERA RY-801C
	320.00 VND   
	Camera CMOS


Top of Form

Camera không dây
	Thứ tự
	Tên Sản phẩm
	Giá
	Danh mục

	1
	CAMERA HỒNG NGOẠI MÀU KHÔNG DÂY RY-717
	755.00 USD   
	Camera không dây

	2
	CAMERA KHÔNG DÂY RY-801
	489.00 VND   
	Camera không dây


	3
	CAMERA KHÔNG DÂY RY-801C
	449.00 VND   
	Camera không dây

	4
	CAMERA MÀU KHÔNG DÂY CÓ MÀN HÌNH SS 1.2GP
	2 550.00 VND   
	Camera không dây
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Đầu ghi hình – DVR
	Thứ tự
	Tên Sản phẩm
	Giá
	Danh mục

	1
	ĐẦU GHI HÌNH KỸ THUẬT SỐ AVTECH AVC760AS MPEG-4
	179.00 VND   
	Đầu ghi hình - DVR

	2
	ĐẦU GHI HÌNH KỸ THUẬT SỐ AVTECH AVC761 MPEG-4
	230.00 USD   
	Đầu ghi hình - DVR

	3
	ĐẦU GHI HÌNH KỸ THUẬT SỐ AVTECH AVC776W
	410.00 VND   
	Đầu ghi hình - DVR

	4
	ĐẦU GHI HÌNH KỸ THUẬT SỐ AVTECH AVC777
	467.00 VND   
	Đầu ghi hình - DVR

	5
	ĐẦU GHI HÌNH KỸ THUẬT SỐ AVTECH AVC782 MPEG-4
	370.00 VND   
	Đầu ghi hình - DVR

	6
	ĐẦU GHI HÌNH KỸ THUẬT SỐ AVTECH AVC785 MPEG-4
	499.00 VND   
	Đầu ghi hình - DVR

	7
	ĐẦU GHI HÌNH KỸ THUẬT SỐ AVTECH AVC785D MPEG-4
	580.00 USD   
	Đầu ghi hình - DVR
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